
1
UBND TP.Vũng Tàu - tỉnh 

BRVT
1726 13884 15610 13675 18 13693 13405 97.90

2
UBND phường 1 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
19 2704 2723 2632 7 2639 2628 99.58

3
UBND phường 2 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
42 1185 1227 1160 2 1162 1089 93.72

4
UBND phường 3 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
1 3220 3221 3189 1 3190 3185 99.84

5
UBND phường 4 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
30 1579 1609 1570 1 1571 1621 100.00

6
UBND phường 5 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
9 2229 2238 2194 0 2194 2283 100.00

7

UBND phường Thắng Nhì - 

UBND TP.Vũng Tàu - tỉnh 

BRVT

43 1473 1516 1481 2 1483 1532 100.00

Đơn vị: UBND TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT

Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Vũng Tàu, tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 

BẢNG THỐNG KÊ DỮ LIỆU THỤ LÝ HỒ SƠ CỦA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG

Từ ngày 01/01/2024 - Đến ngày: 12/7/2024
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8
UBND phường 7 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
9 2292 2301 2228 11 2239 2247 100.00

9
UBND phường 8 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
57 468 525 497 14 511 378 73.97

10
UBND phường 9 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
2 1653 1655 1639 2 1641 1966 100.00

11
UBND phường 10 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
20 1014 1034 944 30 974 835 85.73

12
UBND phường 11 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
12 1041 1053 886 7 893 938 100.00

13
UBND phường 12 - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
9 1002 1011 964 3 967 788 81.49

14

UBND phường Rạch Dừa - 

UBND TP.Vũng Tàu - tỉnh 

BRVT

12 495 507 425 7 432 482 100.00

15

UBND phường Thắng Tam - 

UBND TP.Vũng Tàu - tỉnh 

BRVT

17 2638 2655 2626 8 2634 2582 98.03

16

UBND phường Thắng Nhất - 

UBND TP.Vũng Tàu - tỉnh 

BRVT

2 1745 1747 1737 1 1738 1590 91.48

17

UBND phường Nguyễn An 

Ninh - UBND TP.Vũng Tàu - 

tỉnh BRVT

43 1763 1806 1682 9 1691 1713 100.00

18
UBND xã Long Sơn - UBND 

TP.Vũng Tàu - tỉnh BRVT
4 1329 1333 1309 8 1317 1035 78.59
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